
                          Tuần   6  ( Từ ngày  13/10  đến ngày  17/10 )         Lớp 3A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/10

/2025 

Sáng 

1 16 HĐTN 

SKT. SHDC: Sách bút thân yêu 

CĐ: Hoạt cảnh lịch sử Chào mừng ngày giải 

phóng Thủ đô 10/10 

Tư liệu 

ngày 

10/10 

2 11 TA TC Unit 2 part 2 – Tiết 1  

3 36 TV ( Đọc ) Lời giải toán đặc biệt BGĐT 

4 37 TV( N-N) Kể chuyện Đội viên tương lai BGĐT 

Chiều 

5 6 Tin học Sử dụng chuột máy tính  

6 26 
Toán 

Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9  ( Tiết 3 ) 

( Tích hợp STEM bảng nhân, chia) 

BG, BN 

7 21 Tiếng Anh Review 1 – Part 3- Tiết 3  

8     

Ba 

14/10 

Sáng 

1 38 
TV( Viết ) 

Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt BGĐT, 

BP 

2 6 
Stem 

Robotics 
                        Unit 1:  

I live with my pet dog Activity 3 
 

3 11 TNXH 
Hoạt động kết nối với cộng đồng – Tiết 2 BGĐT 

4 27 Toán 
Bài 13.Tìm thừa số trong một tích BG, BN 

Chiều 

5 22 Tiếng Anh Review 1 – Part 4- Tiết 4  

6 11 GDTC Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 1  

7  Bổ trợ  

kiến thức 

Ôn tập từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm. Câu 

nêu hoạt động, đặc điểm 

Phiếu HT, 

BN 

8     

Tư 

15/10 

Sáng 

1 28 Toán 
Bài 13. Tìm số bị chia, số chia.  ( HĐ + Luyện 

tập)  

BGĐT, 

BN 

2 12 TATC  Unit 2 part 2 – Tiết 2  

3 39 TV( Đọc ) Bài tập làm văn BGĐT 

4 40 TV( Viết ) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 6 Đạo đức Quan tâm hàng xóm láng giềng – Tiết 1 BGĐT 

6 6 
Toán- TA 

Unit 2:  3-DIGIT NUMBERS 

(Bài 2: Số có 3 chữ số) 

 

7  
Bổ trợ  

kiến thức 

Ôn tập các bảng nhân, chia và vận dụng giải 

toán. 

Phiếu HT, 

BN 

8     



Năm 

16/10 

Sáng 

1 23 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 1 – Tiết 1  

2 12 GDTC Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 2 
 

3 41 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ về nhà trường. Câu hỏi BGĐT 

4 29 Toán 
Bài 14.Một phần mấy- Tiết 1 

 

BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 6 
Âm nhạc Nghe nhạc: Ca ngợi Tổ quốc 

Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam 
Loa, đài 

6 6 Công nghệ 
Sử dụng quạt điện – Tiết 2 BGĐT 

7 17 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cuốn sổ nhắc việc  

8     

Sáu 

17/10 

Sáng 

1 42 TV ( LT2) 
Điền thông tin vào mẫu đơn xin vào Đội BGĐT 

2 6 Mĩ thuật Bài 1: Mặt nạ trung thu - Tiết 2 
 

3 30 
Toán 

Bài 14. Một phần mấy- Tiết 2 

( Tích hợp Stem) 

BGĐT, 

BN 

4 24 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 1 – Tiết 2 
 

Chiều 

5 12 TNXH 
Truyền thống trường em – Tiết 1 BGĐT 

6 18 
HĐTN SHL theo CĐ: Làm  việc  theo  kế  hoạch 

Nhận xét thi đua tuần  6 +  KH tuần 7 
Sổ thi đua 

7 6 KNS 
Kĩ năng phòng tránh TNTT do động vật , côn 

trùng cắn đốt- Tiết 2 

BGĐT, 

tranh ảnh 

về côn 

trùng 

 

                   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  10 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

 

                       

                       

 

Ngày    30   tháng   9   năm  2025 

Tổ trưởng 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

  

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

                                                           


